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UỶ BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

((((((
((((((((

Số: 1382/QĐ-CTUBND
Quy Nhơn, ngày 29 tháng 6 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
huyện Vân Canh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

((((((((
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-CTUBND ngày 01/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung đề cương lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Canh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND huyện Vân Canh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Canh đến năm 2015 và định hướng đến 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Quan điểm phát triển.
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Canh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các huyện, thành phố phía nam tỉnh và các huyện của các tỉnh lân cận.

- Phát huy mạnh mẽ những lợi thế, nỗ lực khắc phục các hạn chế, huy động tối đa mọi nguồn lực của địa phương, tranh thủ kịp thời các nguồn lực bên ngoài, liên kết chặt chẽ với các đô thị lớn và các địa phương trong khu vực, nhằm thúc đẩy nền kinh tế của huyện Vân Canh tăng trưởng nhanh và bền vững.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp trên cơ sở thế mạnh của rừng và đất rừng. Gắn sản xuất với thị trường, coi trọng việc tổ chức tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng sản phẩm.

- Tập trung đầu tư, khai thác các sản phẩm có lợi thế, các vùng động lực và các dự án ưu tiên. Đầu tư có trọng điểm vào một số địa bàn, một số lĩnh vực chủ yếu như xây dựng các cụm công nghiệp, các điểm du lịch, thị trấn và các thị tứ, các vùng sản xuất hàng hoá dọc đường tỉnh 638.

- Gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, khống chế tiến tới giảm bớt sự chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng, giữa các ngành nghề. Bên cạnh tập trung đầu tư có trọng điểm, quan tâm hỗ trợ phát triển vùng cao, vùng sâu, vùng xa trên cơ sở giải quyết tương đối tốt yếu tố hạ tầng (điện, đường, trường, trạm...) và các chính sách xã hội.

- Phát huy yếu tố con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ và thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài để đáp ứng lao động đủ trình độ chuyên môn cho địa phương, khuyến khích mọi người cùng làm giàu chính đáng cho mình và xã hội.

- Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; đánh giá và xử lý tác động môi trường khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xây dựng các khu, cụm công nghiệp.

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

2. Mục tiêu tổng quát.
Mục tiêu tổng quát của huyện từ nay đến năm 2020 như sau:

- Thu hẹp dần khoảng cách tương đối giữa huyện với các chỉ tiêu bình quân toàn tỉnh (tốc độ tăng trưởng, GDP bình quân đầu người); đưa nền kinh tế phát triển với nhịp độ tăng trưởng khá và ổn định; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Trên cơ sở tiềm năng của huyện, tiếp tục đầu tư xây dựng nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng phát triển tương đối đồng bộ, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu lao động sang sản xuất phi nông nghiệp; cải thiện rõ đời sống nhân dân, xóa bỏ cơ bản tình trạng nghèo, thực hiện từng bước tiến bộ và công bằng xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh vững chắc.

- Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững: kinh tế, xã hội và môi trường được giải quyết một cách hài hòa.

3. Mục tiêu cụ thể.
3.1. Về phát triển kinh tế.
- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2009 - 2015 là 11,56%, trong đó: nông nghiệp 6,5%, công nghiệp 33,65%, dịch vụ 22%; giai đoạn 2016 - 2020 là 14,93%, trong đó: nông nghiệp 7%, công nghiệp 24,5%, dịch vụ 22,45%. 

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2015: nông nghiệp chiếm 54,3%, công nghiệp chiếm 29,6%, dịch vụ chiếm 16,1% và đến năm 2020: nông nghiệp chiếm 44%, công nghiệp chiếm 37% và dịch vụ chiếm 19%.
3.2. Về phát triển xã hội.
* Mục tiêu đến năm 2015.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống ngang bằng mức trung bình các huyện trung du của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người từ 8-10 triệu đồng/năm.

- Số trường học đạt chuẩn quốc gia về giáo dục 16/23 trường, đạt 69,6%.

- Số trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; số trạm y tế có bác sĩ đạt 100%.

- Tỷ lệ lao động ở nông thôn qua đào tạo, tập huấn đạt trên 40%.

- Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã và thông suốt 4 mùa đạt 100%.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ≤ 20%.

- Giảm tỷ lệ lao động sản xuất nông nghiệp xuống còn 60% trong tổng số lao động xã hội.

- Nâng độ che phủ rừng đạt 65%.

* Mục tiêu đến năm 2020.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống ngang bằng mức trung bình của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người từ 15-18 triệu đồng/năm.

- Số trường học đạt chuẩn quốc gia về giáo dục 23/23 trường, đạt 100%. 

- Tỷ lệ lao động ở nông thôn qua đào tạo, tập huấn đạt trên 50%.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ≤ 15%. 

- Giảm tỷ lệ lao động sản xuất nông nghiệp xuống còn 50% trong tổng số lao động xã hội. 

- Nâng độ che phủ rừng đạt 70%.

4. Phương hướng phát triển ngành và các lĩnh vực.
4.1. Phương hướng phát triển các ngành kinh tế.
a) Nông nghiệp.
- Trồng trọt: hình thành vùng sản xuất tập trung chuyên canh, tạo vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; ngoài cây lúa, cần tập trung phát triển một số loại cây trồng như: mía, sắn, ngô, điều, rau đậu; đưa cây cao su vào trồng mới trên địa bàn huyện. Mục tiêu định hướng đối với sản lượng một số sản phẩm nông sản chủ yếu đến năm 2020 là: 8.500 tấn lúa, 1.000 tấn ngô, 95.000 tấn sắn, 59.200 tấn mía, 4.480 tấn mủ cao su, 240 tấn hạt điều …

- Chăn nuôi: phát triển quy mô đàn bò đến năm 2015 là 21.000 con, với tỷ lệ bò lai đạt 35% tổng đàn và đến năm 2020 ổn định 35.000 con, với tỷ lệ lai trên 50% tổng đàn. Đàn heo đến năm 2015 là 25.000 con, đến năm 2020 là 50.000 con.

- Lâm nghiệp: phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ của rừng từ 59,3% hiện nay lên 65% năm 2015 và 70% năm 2020. Giao khoán quản lý bảo vệ rừng đến năm 2020 khoảng 22.770 ha; trong đó diện tích rừng giao khoán mới 10.700 ha. Khoanh nuôi phục hồi rừng 7.230 ha, trong đó có 2.750 ha rừng phòng hộ và 4.480 ha rừng sản xuất. Trồng mới đến năm 2020 là 5.500 ha, trong đó có 1.100 ha rừng phòng hộ và 4.400 ha rừng sản xuất. Khai thác rừng theo hướng giảm dần khai thác gỗ rừng tự nhiên, dự kiến đến năm 2020 là 70.000 m3, chủ yếu gỗ rừng trồng nguyên liệu giấy.

- Nuôi trồng thủy sản: sản lượng đến năm 2020 dự kiến đạt 200 tấn.

b) Công nghiệp – TTCN.
- Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Canh Vinh 123,58ha, cụm công nghiệp Bình Long 95ha (khả năng mở rộng lên 130 ha); cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh 17ha; điểm TTCN Hiệp Vinh 1 - Canh Vinh 8,4ha và Tân Quang - Canh Hiển 7,2ha; quy hoạch điểm TTCN làng Canh Phước - Canh Hòa giáp tỉnh Phú Yên.

- Quy hoạch phát triển một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: dăm gỗ rừng trồng, chế biến gỗ xuất khẩu, chế biến đá ốp lát và đá xây dựng.

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề: phát triển các ngành nghề truyền thống như nghề dệt thổ cẩm, thủ công mỹ nghệ mây, tre, bẹ chuối khô kết hợp phục vụ du lịch; phát triển nghề mộc thủ công, cơ khí, sản xuất gạch, ngói...

c) Dịch vụ.
- Thương mại: tập trung phát triển mạnh ở các trung tâm và các cụm kinh tế thương mại dịch vụ, lấy thị trấn Vân Canh làm trọng điểm, với hệ thống các trung tâm cụm xã dọc đường tỉnh 638. Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, xây dựng chợ Vân Canh là chợ loại 2 có trên 200 điểm kinh doanh.

- Du lịch: định hướng phát triển các điểm du lịch hồ Suối Cầu - Thác Tiên, Suối Phướng (Suối Một) - kết hợp làng nghề dệt thổ cẩm ở xã Canh Thuận...

- Phát triển các lĩnh vực dịch vụ khác: dịch vụ vận tải, tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông, dịch vụ khoa học kỹ thuật.

4.2. Phương hướng phát triển các lĩnh vực xã hội.
- Xóa đói, giảm nghèo: triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Vân Canh giai đoạn 2009 - 2020. Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo ngang bằng mức trung bình  của tỉnh.

- Giáo dục - đào tạo: phấn đấu đến năm 2020 có 100% số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục. Duy trì phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi, từng bước xây dựng đề án, kế hoạch và lộ trình phổ cập trung học phổ thông.

- Y tế và chăm sóc sức khỏe: đến năm 2015, phấn đấu 100% số xã, thị trấn có bác sĩ phục vụ khám chữa bệnh và đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% thôn, làng đều có nhân viên y tế. Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây ra, trẻ em trong độ tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin, hạ thấp tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

- Văn hóa thông tin, thể dục thể thao: đến năm 2020 phấn đấu có trên 95% gia đình và 80% thôn, làng, khu phố, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; khoảng 30% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Các hoạt động thể dục thể thao được tăng cường. 

5. Phương hướng phát triển các tiểu vùng.
- Tiểu vùng phía Đông Bắc: gồm 2 xã Canh Vinh và Canh Hiển là vùng trọng điểm công nghiệp của huyện; trên lĩnh vực nông nghiệp ưu tiên phát triển lúa, ngô, mía, điều, rau đậu các loại, chăn nuôi bò, heo, gia cầm.

- Tiểu vùng phía Đông Nam: gồm 4 đơn vị hành chính là xã Canh Hiệp, xã Canh Thuận, Thị trấn Vân Canh và xã Canh Hoà. Đây là vùng trọng điểm trồng cây cao su của huyện; ưu tiên phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn.

- Tiểu vùng phía Tây: gồm toàn bộ xã Canh Liên, đây là vùng trọng điểm phát triển kinh tế lâm nghiệp theo định hướng trồng, quản lý, bảo vệ rừng, kết hợp với phát triển kinh tế trang trại và củng cố định canh, định cư.

6. Phát triển kết cấu hạ tầng.
- Giao thông: nâng cấp mở rộng đường 638, 10 Km đầu đạt cấp III đồng bằng, còn lại đạt cấp IV đồng bằng; hoàn chỉnh tuyến Canh Thuận - Canh Liên; xây dựng cầu Hiệp Vinh 2 - Tăng Lợi, cầu Nhè Hà; đến năm 2020 cơ bản hoàn thành bê tông hoá giao thông nông thôn.

- Thủy lợi: giai đoạn 2011-2015 nâng cấp sửa chữa hồ Ông Lành, Suối Mây, xây dựng hệ thống kênh hồ Suối Đuốc. Giai đoạn 2016-2020 xây dựng mới hồ Đá Mài, hồ Suối Chình. Phấn đấu hoàn thành kiên cố hóa hệ thống kênh mương vào năm 2015. 

- Cấp nước: phấn đấu đến năm 2015 có 90% và năm 2020 có 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đầu tư mới 23 trạm bơm và ống dẫn ở Canh Liên; mở rộng hệ thống nước sinh hoạt về làng Suối Đá và một số công trình khác...

- Thoát nước và vệ sinh môi trường: phấn đấu đến năm 2015 có 100% số hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh; số chuồng trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải. Xây dựng bãi xử lý chất thải rắn của huyện trước năm 2010, quy hoạch bãi tập kết rác thải ở các xã, tổ chức thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Cấp điện: xây dựng hệ thống lưới điện đến xã Canh Liên (Dự án REII), lưới điện hạ thế từ xã Canh Hiệp vào làng Canh Giao, kéo đường dây hạ thế đến một số khu dân cư chưa có điện ở xã Canh Hiển; nâng công suất các trạm biến áp hiện có và đầu tư một số công trình khác...

- Hạ tầng kinh tế xã hội khác: nâng cấp Trung tâm y tế huyện, trạm y tế các xã; nâng cấp Trường phổ thông Dân tộc nội trú; xây dựng Trung tâm dạy nghề tổng hợp, trung tâm văn hoá huyện, chợ Vân Canh, xây dựng khu du lịch hồ Suối Cầu - kết hợp trồng rừng cảnh quan, đầu tư máy phát hình, hệ thống truyền thanh không dây ở các xã...

7.  Danh mục các dự án, chương trình ưu tiên đầu tư.

7.1. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.
- Lĩnh vực nông nghiệp: Dự án trồng cây cao su; Dự án phát triển lâm nghiệp (trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, khoán quản lý); Dự án phát triển các khu chăn nuôi tập trung.

- Công nghiệp: dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Bình Long và cụm công nghiệp Canh Vinh.

- Thương mại, dịch vụ: dự án xây dựng chợ Vân Canh, xây dựng khu du lịch hồ Suối Cầu - kết hợp trồng rừng cảnh quan.


- Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật: dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 638, bê tông tuyến Canh Thuận - Canh Liên, cầu Nhè Hà, cầu Hiệp Vinh 2 - Tăng Lợi; xây dựng hồ Đá Mài, nâng cấp hồ Ông Lành; hệ thống lưới điện đến xã Canh Liên.

- Kết cấu hạ tầng phúc lợi xã hội: dự án nâng cấp Trung tâm y tế huyện và các Trạm y tế xã, xây dựng Trung tâm dạy nghề tổng hợp, nâng cấp Trường phổ thông Dân tộc nội trú; xây dựng nhà văn hóa trung tâm Vân Canh; xây dựng khu xử lý rác thải huyện.

7.2. Các chương trình ưu tiên đầu tư.

- Chương trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.


- Chương trình phát triển thương mại - du lịch.


- Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới.


- Chương trình phát triển nguồn nhân lực.

8. Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư.

Tổng vốn đầu tư
: 3.394 tỷ đồng; trong đó:

+ Giai đoạn 2009 - 2015
: 1.132 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng vốn.

+ Giai đoạn 2016 - 2020
: 2.262 tỷ đồng, chiếm 66,6% tổng vốn.

Nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn ngân sách nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện) và vốn ngoài ngân sách nhà nước từ các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện.

9. Các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch.
9.1. Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch: xây dựng phương án quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn và hàng năm cho phù hợp với yêu cầu phát triển của huyện.

9.2. Giải pháp đầu tư: có giải pháp thu hút vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chủ yếu để đầu tư kết cấu hạ tầng, bằng việc lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết 30a, Chương trình 134, Chương trình 135 giai đoạn II và giai đoạn III, Chương trình Trung tâm cụm xã, Chính sách trợ cước trợ giá, Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg về chính sách khai hoang, vốn trái phiếu Chính phủ... Có chính sách thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách từ các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện, chủ yếu để đầu tư phát triển sản xuất. 

9.3. Giải pháp đối với phát triển sản xuất: đối với sản xuất nông lâm nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ về giống có năng suất chất lượng phù hợp với từng mô hình sản xuất và điều kiện cụ thể của từng tiểu vùng. Chú trọng ứng dụng các giống có chất lượng cao, có khả năng thích nghi với điều kiện của từng vùng sinh thái. Cây cao su là cây trồng mới, cần có những mô hình trồng cao su tiểu điền, qua đó có tổng kết đánh giá đạt hiệu quả mới triển khai trồng đại trà. Sớm hoàn thành việc giao quyền sử dụng đất, khoán rừng cho các tổ chức, tập thể, cá nhân, hộ gia đình sử dụng vào mục đích lâm nghiệp, khuyến khích phát triển trồng rừng sản xuất nguyên liệu giấy-gỗ. Đối với công nghiệp ưu tiên các nguồn vốn dành cho đầu t​ư hạ tầng các cụm công nghiệp. Vận dụng chính sách của tỉnh trên địa bàn huyện theo hướng hấp dẫn và cạnh tranh, nhất là giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu vào của sản phẩm..., nhằm thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện đầu tư vào các cụm công nghiệp.
9.4. Giải pháp về thị trường: tích cực phát triển thị trường mới, nhất là thị trường ở nông thôn, nhằm thực hiện tốt việc tiêu thụ hàng nông, lâm sản cho nông dân và tạo điều kiện phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

9.5. Chính sách phát triển nguồn nhân lực: chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ cấp huyện, cấp xã đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời kỳ  công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Có chương trình đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, lao động nghề theo cơ cấu ngành nghề và theo yêu cầu phát triển kinh tế của từng giai đoạn. Có chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ bên ngoài vào làm việc ở huyện.

9.6. Chính sách đầu tư phát triển khoa học và công nghệ: tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm nhất là trong nông nghiệp. Đầu tư thích đáng vào việc khai thác có hiệu quả mạng lưới thông tin khoa học công nghệ, trên cơ sở nắm vững ngoại ngữ và khai thác việc áp dụng tin học để phục vụ phát triển kinh tế, quản lý xã hội.
9.7. Tổ chức thực hiện quy hoạch: triển khai quy họach qua các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm. Kế hoạch hàng năm bám vào các mục tiêu quy hoạch đã được duyệt và tiến độ phải thực hiện trong từng thời kỳ.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Vân Canh chủ trì, phối hợp với các sở, ban cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố có liên quan, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Quy hoạch kèm theo Quyết định này; đồng thời định kỳ báo cáo tình hình, nhất là các khó khăn vướng mắc cho UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu VP, K2, K17.
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